
Thông tin sản phẩm 

 

HP ProDisplay P202 20-inch 
 

 
Kết hợp máy tính cá nhân HP Pro 
của bạn với HP ProDisplay P202 
Display, màn hình kiểu dáng đẹp 
được trang bị những tính năng 
trình chiếu thiếu yếu và khả năng 
kết nối nâng cao, đáp ứng hiệu 
suất công việc hàng ngày ở một 
mức giá dễ chịu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 Cổng kết nối: 

 DisplayPort, VGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Không gian làm việc 

 hiệu quả 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kết nối tốc độ cao cho hình ảnh HD. 
● Trải nghiệm chất lượng hình ảnh HD tuyệt đẹp, đồ họa cực nhanh, và màu sắc 

sống động từ kết nối DisplayPort có hỗ trợ kết nối nhiều màn hình từ một máy 
tính duy nhất. Cũng tương thích với những thiết bị đời cũ qua cổng kết nối VGA. 

Cho không gian làm việc hiệu quả, tiện dụng. 
● Gắn HP Desktop Mini, HP Chromebox, hoặc HP Thin Client trực tiếp lên bề mặt 

sau của màn hình.1 Giải pháp cố định yêu cầu mua thêm HP Quick Release 
EM870AA. Giữ cho mọi thứ thật gọn gàng với một nguồn cấp điện tích hợp và 
các tính năng quản lý cáp. 

Tiêu thụ năng lượng thông minh. 
● Giảm tiêu thụ điện năng và tiết kiệm chi phí vận hành với một giải pháp thông 

minh, hiệu quả năng lượng cao và ít halogen2  đã nhận chứng nhận ENERGY 
STAR® và TCO và được đăng ký EPEAT® Vàng.3 

Tính năng khác 

● Tận hưởng chất lượng màu sắc HD sống động, rõ nét cho mọi nội dung trình 
chiếu trên một hiển thị 20 inch độ phân giải 1600 x 900, tốc độ đáp ứng 5 mili 
giây, và độ tương phản 1000:1.4 

● Vòng đời sản phẩm ổn định, tối thiểu 1 năm. Sản phẩm phổ quát toàn cầu 
cho phép đồng bộ triển khai trên toàn đơn vị doanh nghiệp. 

● Giải phóng không gian bàn làm việc với các tùy chọn cố định5  theo chuẩn 
VESA 100 mm, bao gồm chân đế màn hình kép HP Adjustable Dual Display 
Stand, cho phép giữ hai màn hình trên một chân đế duy nhất. Chọn mẫu 
chỉ bao gồm màn hình5  nếu không cần chân đế. 

● Tùy chỉnh giải pháp tổng thể với các tùy chọn5  được thiết kế dành cho màn hình 

của bạn. 

● Hiệu chỉnh màn hình làm việc với phần mềm HP Display Assistant. 
● Hãy yên tâm vì khoản đầu tư của bạn sẽ được hỗ trợ với 3 năm bảo hành tiêu 

chuẩn có giới hạn. Mở rộng chế độ bảo hành tiêu chuẩn với gói dịch vụ HP Care 
Pack Services tùy chọn.6 



Thông tin sản phẩm | HP ProDisplay P202 20-inch 
 

 

Bảng thông số kỹ thuật HP ProDisplay P202 20-inch 
 

 
 

 

Display Size (diagonal) 20" 
 

 

Display Type TN w/LED backlight 
 

 

Panel Active Area 17.43 x 9.8 in; 442.8 x 249.1 mm 
 

 

Viewing Angle 170° horizontal; 160° vertical 
 

 

Brightness 250 cd/m² 1
 

 

 

Contrast Ratio 1000:1 static; 5000000:1 dynamic 1
 

 

 

Response Time 5 ms on/off 1
 

Aspect Ratio 16:9 
 

 

Native Resolution 1600 x 900 
 

 

Resolutions Supported 1600 X 900; 1440 X 900; 1280 X 1024; 1280 x 800; 1280 X 720; 1024 X 768; 800 X 600; 640 X 480 
 

 

Display Features Anti-glare; Language selection; LED Backlights; On-screen controls; Plug and Play; User programmable 
 

 

User Controls Menu; Minus ("-"); Plus ("+") /Input Control; OK/Auto; Power 
 

 

Input Signal 1 VGA; 1 DisplayPort 1.2; 
 

 

Input Power Input voltage: 100 to 240 VAC 
 

 

Power Consumption 17.8 W (maximum), 16.5 W (typical), 0.5 W (standby) 

Dimensions with Stand 

(W x D x H) 

Dimensions without 

Stand (W x D x H) 

18.98 x 7.35 x 14.14 in 

48.2 x 18.66 x 35.92 cm 
 

18.98 x 1.87 x 14.14 in 

48.2 x 4.75 x 35.92 cm 

 

 

Weight 7.7 lb 
3.5 kg 
With stand 

 

 

Ergonomic Features Tilt: -5 to +22° 
 

 

Environmental Arsenic-free display glass; Mercury-free display backlights; Low halogen 2
 

Energy Efficiency 

Compliance 

ENERGY STAR® certified 

 

 

What's in the box AC power cord; VGA cable; DisplayPort cable; CD (includes user guide, warranty, drivers); HP Display Assistant software 
 

 

Warranty Protected by HP, including a 3-year standard limited warranty. Optional HP Care Pack Services are extended service contracts that extend your protection 

beyond the standard warranties. Service levels and response times for HP Care Packs may vary depending on your geographic location. Service starts on 
date of hardware purchase. Restrictions and limitations apply. For details, visit www.hp.com/go/cpc. 

 

 

Xem thông tin chú thích trang cuối 
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Product Number K7X27AA, head only L1E32AA 

http://www.hp.com/go/cpc
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Phụ kiện và dịch vụ (không bao gồm) 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

HP 4 year Next business day 
Exchange Standard Monitor 
Service 

Dịch vụ hỗ trợ đổi phần cứng HP Hardware Support Exchange Service cung cấp dịch vụ đổi sản phẩm nhanh chóng và tin 
cậy dành cho những sản phẩm HP đủ điều kiện. Cụ thể, dành cho những sản phẩm có thể được vận chuyển một cách dễ 
dàng và khách hàng có thể khôi phục dữ liệu từ các tập tin sao lưu, HP Hardware Support Exchange Service là một giải 
pháp thay thế kinh tế và tiện lợi cho dịch vụ bảo hành tận nơi. 

 

HP Hardware Support Exchange Service cung cấp một sản phẩm hoặc linh kiện thay thế được vận chuyển đến địa chỉ 
khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định mà không tính phí. Sản phẩm/linh kiện thay thế là sản phẩm/linh kiện 
mới hoặc tương đương với những sản phẩm/linh kiện mới về mặt hiệu suất hoạt động. 

Mã sản phẩm: U0J10E 
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HP Business PC Security Lock 
Kit 

Bảo vệ máy tính cá nhân doanh nghiệp HP khỏi nguy cơ bị can thiệp hay mất cắp tại những địa điểm công cộng bằng việc 
khóa chặt những thiết bị ngoại vi bao gôm bàn phím, chuột, màn hình hoặc thiết bị bảo mật USB và chống tháo dỡ bộ khung 
máy tính. 
Mã sản phẩm: PV606AA 

HP LCD Speaker Bar HP LCD Speaker Bar có thể được gắn dễ dàng vào cạnh của một màn hình dành cho doanh nghiệp của HP và sở 
hữu đầy đủ những tính năng đa phương tiện. 
Mã sản phẩm: NQ576AA 

HP USB Graphics Adapter Bộ chuyển HP USB Graphics Adapter siêu gọn nhẹ cho phép kết nối với tối đa 6 màn hình cùng lúc (một bộ chuyển một 
màn hình), từ đó nâng cao hiệu suất làm việc cũng như hỗ trợ tối đa hoạt động đa tác vụ trên nhiều ứng dụng cùng mở. 
Mã sản phẩm: NL571AA 

HP Quick Release Bracket HP Quick Release là một giải pháp cố định màn hình LCD, chuẩn VESA 100 mm dễ dàng lắp đặt cho phép gắn màn hình vào 
nhiều loại chân đế, khung, cần treo hay chốt tường nhanh chóng và chắc chắn. HP Quick Release cũng có thể được sử dụng 
để cố định bất kỳ tổ hợp thiết bị nào có khả năng tương thích với chuẩn VESA Flat Display Mounting Interface Standard 100 
mm. Cơ chế khóa "Sure-Lock" an toàn cố định màn hình (hoặc thiết bị gắn kết) chắc chắn tại một chỗ, và có thể được đảm 
bảo hơn nữa với chốt bảo vệ chống trộm. 
Mã sản phẩm: EM870AA 

HP Dual Output USB Graphics 
Adapter 

Tăng số lượng màn hình và nâng cao hiệu suất với thiết lập kép nhờ cổng kết nối HP Dual Output USB Graphics Adapter, bao 
gồm cổng ra DVI-I và DisplayPort cho phép xuất chất lượng hình ảnh HD qua một kết nối USB 3.0 B duy nhất đến máy tính. 
Mã sản phẩm: C5U89AA 

HP Single Monitor Arm HP Single Monitor Arm là một phụ kiện để bàn hoàn hảo cho không quan làm việc của bạn. Thiết kế gọn ghẽ của HP 
Single Monitor Arm đáp ứng phong cách làm việc đa dạng. 
Mã sản phẩm: BT861AA 
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Chú thích nội dung 

1 Requires HP Quick Release, sold separately. See product QuickSpecs for exact PC and thin client compatibility. 
2 External power supplies, power cords, cables and peripherals are not Low Halogen. Service parts obtained after purchase may not be Low Halogen. 
3 EPEAT® registered where applicable. EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for registration status by country. 
4 All performance specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers; actual performance may vary either higher or lower. 
5 Each accessory sold separately. Mounting hardware sold separately. Head only model sold separately. 
6 HP Care Pack Services are sold separately. Service levels and response times for HP Care Pack Services may vary depending on your geographic location. Service starts from date of hardware purchase. Restrictions and 
limitations apply. See www.hp.com/go/cpc for details. HP Services are governed by the applicable HP terms and conditions of service provided or indicated to Customer at the time of purchase. Customer may have additional 
statutory rights according to applicable local laws, and such rights are not in any way affected by the HP terms and conditions of service or the HP Limited Warranty provided with your HP Product. 

 

 

Chú thích thông số kỹ thuật 

1 All specifications represent the typical specifications provided by HP's component manufacturers, actual performance may vary either higher or lower. 
2 External power supplies, power cords, cables and peripherals are not Low Halogen. Service parts obtained after purchase may not be Low Halogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sign up for updates 

hp.com/go/getupdated 

Learn more at 

hp.com 

 
 

 

 

The product could differ from the images shown. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change 
without notice. Specific features may vary from model to model. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements 
accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or 
editorial errors or omissions contained herein. 

ENERGY STAR® and the ENERGY STAR® mark are registered trademarks of the U.S. Environmental Protection Agency. 
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